
TRƢỜNG THCS TĂNG NHƠN PHÚ B

STT Họ và Tên Nữ Ngày Tháng Năm Nơi sinh Số điện thoại Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh x 14 11 2008 TP HCM 0919320326

2 Đoàn Ngọc Anh x 07 06 2008 TP HCM 0966681010

3 Bùi Việt Anh 14 10 2008 Hải Dương 0919283962

4 Mai Hoàng Tuyết Anh x 29 09 2008 TP HCM 0945810088

5 Nguyễn Thị Quỳnh Anh x 12 06 2008 Huế 0366837679

6 Huỳnh Ngọc Bảo Châu x 13 03 2008 TP HCM 0913717355

7 Đào Ngọc Quỳnh Chi x 18 01 2008 TP HCM 0792322329

8 Nguyễn Tiến Đạt 02 08 2008 TP HCM 0918851737

9 Võ Tiến Dũng 02 03 2008 TP HCM 0988819568

10 Hà Quốc Dũng 18 07 2008 TP HCM 0919491758

11 Nguyễn Thùy Dương x 05 03 2008 Thanh Hóa 0359895692

12 Nguyễn  Khánh Duy 21 06 2008 Thanh Hóa 0933673227

13 Hà Bắc Nam Giao x 01 02 2008 TP HCM 0933005656

14 Phạm Nguyễn Thu Hà x 01 04 2008 Hà Nam 0988949091

15 Phạm Nguyễn Gia Huy 06 03 2008 TP HCM 0907632637

16 Trần Thị Ánh Huyên x 30 01 2008 Quảng Ngãi 0908101845

17 Trần Đức Thái Khoa 28 01 2008 TP HCM 0908301900

18 Lã Đức Đăng Khoa 31 07 2008 TP HCM 0902879079

19 Tống Minh Khoa 13 03 2008 TP HCM 0906894335

20 Ngô Đinh Khôi 29 03 2008 TP HCM 0903845815

21 Nguyễn Khoa Đăng Khôi 30 12 2008 TP HCM 0774182446

22 Nguyễn Trần Tú Linh x 16 11 2008 TP HCM '0985607117

23 Nguyễn Thị Trúc Ly x 12 02 2008 TP HCM 0908438787

24 Lê Phương Minh x 17 04 2008 TP HCM 0903974621

25 Võ Nhật Nam 09 12 2008 TP HCM 0902471113

26 Nguyễn Thanh Ngân x 03 07 2008 TP HCM 908632680

27 Lê Nguyễn Kim Ngọc x 03 03 2008 TP HCM 0909811552

28 Phạm Lê Yến Ngọc x 20 06 2008 TP HCM 0918547838

29 Mai Thu Bảo Ngọc x 16 08 2008 TP HCM 0978934778

30 Lê Hồng Nhung x 02 5 2008 TP HCM 0933686676

31 Phạm Bảo Phước 27 07 2008 TP HCM 0903629481

32 Nguyễn Văn Phương 28 04 2008 TP HCM 0987939603

33 Nguyễn Phạm Mai Phương x 20 11 2008 TP HCM 0902701655

34 Nguyễn Phạm Ánh Phương x 15 11 2008 Bình Định 0977979382

35 Nguyễn Kỳ Quân 30 11 2008 Ninh Thuận 0918276660

36 Nguyễn Hoàng Quân 02 01 2008 TP HCM 0907340368

37 Lê Minh Đăng Quang 19 01 2008 TP HCM 0905195228

38 Từ Huỳnh Minh Tâm x 22 07 2008 TP HCM 0907416699

39 Hoàng Thị Ngọc Thảo x 16 01 2008 Bình Phước 0945275668

40 Huỳnh Nguyễn Thanh Thảo x 13 06 2008 TP HCM 0908185393

41 Cao Hà Phụng Thiên 19 06 2008 Lâm Đồng 0937430688

42 Trần Nguyễn Anh Thư x 25 06 2008 TP HCM 0913745281

43 Phạm Ngọc Huyền Thương x 04 11 2008 TP HCM 0358778988

44 Mai Phương Thúy x 03 12 2008 TP HCM 0384838655

45 Nguyễn Ngọc Phương Trang x 01 01 2008 Thái Bình 0949374986

46 Nguyễn Ngọc Bảo Trúc x 07 05 2008 TP HCM 0908769007

47 Phạm Thảo Uyên x 14 09 2008 TP HCM 0909389520

48 Nguyễn Anh Như Ý x 24 04 2008 TP HCM 0908639071
TC 48 NỮ 30
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